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Tóm tắt: Bài viết này tập trung trình bày mô hình tổ chức lớp học biên dịch Nhật – Việt theo 

hình thức dạy học theo dự án (PjBL) đối với người học năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Để mô tả và định lượng những hiệu quả thực 

tế đã áp dụng tại lớp học, chúng tôi sử dụng một bảng hỏi về trải nghiệm và cảm nhận của 

người học về mô hình lớp học PjBL. Từ kết quả khảo sát đã thu được, chúng tôi nhận thấy 

người học công nhận và đánh giá cao hiệu quả của mô hình lớp học PjBL trong học phần 

biên dịch, giúp họ có cơ hội trải nghiệm thực hành nghề nghiệp ngay tại lớp, vừa cải thiện 

khả năng cộng tác - làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng thuyết trình 

trước đám đông và tính tự chủ trong học tập. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại và thách 

thức trong các học phần biên dịch sử dụng PjBL như đôi khi khó thích nghi với các bạn cùng 

nhóm, khó khăn khi triển khai đánh giá chéo giữa các người học, lớp học có sĩ số đông v.v. 

Tuy nhiên, tất cả người học tham gia dự án đều khuyến khích về việc tiếp tục nhân rộng số 

lượng học phần sử dụng phương pháp này. 

Từ khóa: Dạy học theo dự án, biên dịch tiếng Nhật, dạy học tích cực, học tập suốt đời 

 

1. Mở đầu 

Trong thời đại công nghệ số trí tuệ nhân tạo đang có những bước phát triển nhảy vọt, 

người học phải làm chủ quá trình lĩnh hội tri thức để hội nhập quốc tế, yêu cầu về đổi mới phương 

pháp giảng dạy đang là nhu cầu bức thiết ở tất cả các bậc đào tạo. Một trong những phương pháp 

đổi mới dạy học gây được tiếng vang trong những năm gần đây chính là phương pháp dạy học 

theo dự án (Project-Based learning, PjBL). Phương pháp PjBL còn được sử dụng tương đương 

với nhiều thuật ngữ tiếng Anh khác nhau như “Project Work”, “Project Method” “Project 

Approach” “Project-Oriented Approach” “Project-Based Instruction” (Beckett, 2002), đã phổ 

biến tại nhiều nước trên thế giới với phạm vi rộng ở nhiều hình thức khác nhau. Với PjBL, người 

học là trung tâm của quá trình dạy học, đảm nhiệm vai trò tự kiến tạo tri thức thông qua trải 

nghiệm thực tế.  

Trong giảng dạy ngôn ngữ thứ hai, PjBL được áp dụng tại các lớp học ngoại ngữ nhiều 

nơi trên thế giới như lớp học tiếng Anh ở Đại học West Bohemia, Cộng hòa Séc (Kalabzová, 

2015), lớp học tiếng Anh ở Thái Lan (Kettanun, 2015), lớp học tiếng Nhật tại Đại học California, 

San Diego ở Hoa Kỳ (Takeda, 2016), lớp học tiếng Anh ở Indonesia (Wahyudin, 2017; Apandi 

và Afiah, 2019; Ngadisol và cộng sự, 2021), v.v… 

Tại Nhật Bản, nhờ chính sách khuyến khích học tập chủ động của Bộ Giáo dục, Văn hóa 

và Thể thao Nhật Bản (MEXT), PjBL đã và đang được áp dụng tại nhiều cơ sở giáo dục ở các bậc 

học trong đó có dạy và học tiếng Nhật (Sakuta & Toramaru, 2017). Trong giảng dạy tiếng Nhật 

thương mại, MEXT đã xúc tiến chương trình “Sáng kiến nhân lực Châu Á” trong giai đoạn từ 

năm 2007-2013. Dưới sự ảnh hưởng của chương trình, nhiều công trình nghiên cứu và báo cáo 
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thực nghiệm về PjBL đã được công bố như Suzuki (2009), Horii (2010); Ota, Shima, Fukagawa 

và Imai (2012); Horii và Tanemura (2013) v.v… 

Tại Việt Nam, một số tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu về PjBL trong dạy và học tiếng Anh 

từ khoảng 10 năm trước như Nguyễn Đức Chỉnh (2009); Ngo H.H. (2014); Nguyen, V.L. (2017); 

Do C.N. (2017); Hồ Sĩ Thắng Kiệt (2019) v.v… Trong một vài năm trở lại đây, phương pháp 

PjBL cũng đã được áp dụng trong giảng dạy tiếng Nhật như nghiên cứu áp dụng trong giảng dạy 

tiếng Nhật thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương (Nguyễn Thị Bích Huệ, Trần Thị Thu 

Thủy, Nguyễn Thị Hoa, 2020) hoặc áp dụng trong giảng dạy học phần Nói tại Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt (Nguyễn Thị Diễm Hà, 2020).  

Có thể thấy, PjBL đã rất phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ, đặc biệt là 

chưa phổ biến trong dạy và học tiếng Nhật tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã áp dụng 

phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học biên - phiên dịch tiếng Nhật thuộc học phần 

chuyên môn cuối khóa dành cho người học năm 4 thay thế cho học phần Luận văn tốt nghiệp. 

Mục tiêu học phần giúp người học trau dồi kỹ năng biên dịch tiếng Nhật thông qua trải nghiệm 

dự án thực tế, đồng thời phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện - sáng 

tạo trong hoạt động nghề nghiệp, kỹ năng cộng tác hiệu quả với người khác và khả năng tự định 

hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, từ đó nâng cao năng lực tự chủ trong 

học tập và hoạt động nghề nghiệp. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1 Khái niệm phương pháp dạy và học theo dự án  

PjBL được đề xướng và phát triển vào những năm 1990 dựa trên triết lý giáo dục theo 

chủ nghĩa kinh nghiệm của John Dewey ở giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 (Dewey, J., 

1938), coi “Giáo dục là tạo điều kiện tốt nhất cho người học kiến tạo tri thức dựa vào kinh nghiệm 

đã có của bản thân thông qua sự tham gia và tương tác với môi trường”. Kế thừa triết lý giáo dục 

của John Dewey, Kilpatrick (1918) xây dựng một cơ sở lý luận gọi là The Project Method và coi 

đây là phương pháp dạy học quan trọng lấy người học làm trung tâm nhằm khắc phục nhược điểm 

của dạy học xem người dạy là trung tâm với quá trình dạy học được tổ chức theo các bước: a) 

Người học tự xác định mục tiêu học tập; b) Người học lập kế hoạch cụ thể tương ứng với mục 

tiêu; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch và cuối cùng là d) Đánh giá kết quả thực hiện.  

Kể từ đó đến nay, PjBL đã có những bước phát triển và hiện đã phổ biến tại nhiều nước 

với nhiều hình thức tổ chức khác nhau. Dẫu vậy, vẫn tồn tại khá nhiều định nghĩa khác nhau về 

PjBL, cụ thể:  

- Bransford và Stein (1993): PjBL là phương pháp chú trọng hoạt động học có tính chất 

lâu dài và liên ngành, lấy học sinh làm trung tâm, và thường gắn với những vấn đề nảy sinh từ 

đời sống hiện tại.  

- Jones, Rasmussen và Moffitt (1997): PjBL là phương pháp tổ chức việc dạy và học 

thông qua các dự án hay công trình. Dự án ở đây được hiểu là những nhiệm vụ phức tạp từ các 

câu hỏi hay vấn đề mang tính chất kích thích người học tìm hiểu, khám phá. 

- Thomas và cộng sự (1999): PjBL là phương pháp học trong đó người học tự thiết kế 

hoạt động của mình trên cơ sở các vấn đề phức tạp, tiến hành hoạt động khảo sát, giải quyết các 
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vấn đề và đưa ra quyết định. Người học tự giác tham gia các hoạt động, vượt ra ngoài khuôn khổ 

của giờ học, thu được những kết quả hoạt động và tiến hành báo cáo về các kết quả đó gần giống 

như một hoạt động thực sự.  

- Matsuda và cộng sự (2007): PjBL là giờ học tiến hành như một dự án nhằm giải quyết 

một vấn đề nào đó mà trong đó người học là chủ thể giải quyết vấn đề.  

- Mahanal và cộng sự (2010): PjBL hỗ trợ người học phát triển kiến thức và kỹ năng trên 

cơ sở công việc, tình huống hoặc môi trường làm việc thực tế; các nhiệm vụ thực tế và phức tạp 

của thế giới thực có thể mang lại trải nghiệm cho người học giúp người học thu nhận kiến thức, 

cải thiện thái độ và nhận thức của họ. 

- Takeda (2016): PjBL là phương pháp học tập tích cực được tổ chức thông qua dự án. 

Dự án được hiểu là các nhiệm vụ phức tạp. 

- Doi (2021): PjBL là hoạt động học tập năng động trong đó người học là chủ thể, tổ chức 

các hoạt động học tích cực nhằm giải quyết các vấn đề trong thế giới hiện thực.  

Như vậy, có thể thấy các nghiên cứu đi trước tuy sử dụng những cách giải thích khác 

nhau nhưng đều có những điểm chung. Thứ nhất, PjBL là phương pháp tổ chức dạy và học theo 

dự án. Thứ hai, dự án trong PjBL được xây dựng từ vấn đề thực chất tồn tại trong hiện thực xã 

hội. Thứ ba, người học đóng vai trò chủ động trong việc kiến tạo dự án, thu thập thông tin, xây 

dựng dự án, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện, người dạy chỉ đóng vai trò là người 

dẫn đường trong suốt quá trình đó. Thứ tư, lớp học dự án được thiết kế vượt xa khỏi khuôn khổ 

của lớp học, gần với hoạt động thực tế giúp người học kiến tạo và tiếp thu kiến thức, kỹ năng và 

thái độ thông qua kinh nghiệm tham gia dự án. Từ những phân tích trên, bài viết định nghĩa khái 

niệm “PjBL là phương pháp tổ chức dạy và học thông qua dự án có trong thực tế trong đó người 

học là chủ thể xác định mục tiêu, xây dựng, tổ chức và đánh giá dự án.”  

2.2 Tiêu chí xác lập dự án theo phương pháp PjBL 

Kế thừa nguyên tắc của các nghiên cứu đi trước trong tổ chức dự án theo phương pháp 

PjBL (Blumenfeld và cộng sự, 1991; Stepien và Gallagher, 1993; Barron và cộng sự, 1998; 

Gordon,1998; Bereiter và Scardamalia, 1999), Thomas (2000) nêu lên năm tiêu chí của PjBL 

gồm:  

- Tính trung tâm: các dự án là trung tâm chứ không phải ngoại vi của chương trình giảng 

dạy. Tiêu chí này có hai vế. Thứ nhất, dự án là chiến lược giảng dạy trọng tâm; người học tiếp 

xúc và học các khái niệm trọng tâm của ngành học thông qua dự án. Thứ hai, tiêu chí trọng tâm 

có nghĩa là các dự án trong đó người học không học những kiến thức nằm ngoài chương trình học 

cho dù có hấp dẫn hay lôi cuốn đến đâu. 

- Động lực thúc đẩy: các dự án cần tập trung vào các câu hỏi hoặc vấn đề “thúc đẩy” 

người học đối mặt/đấu tranh với các khái niệm và nguyên tắc trung tâm của ngành học.  

- Kiến tạo: các dự án phải có sự tham gia của người học vào việc điều tra mang tính xây 

dựng dự án. Điều tra là một quá trình được định hướng theo mục tiêu bao gồm điều tra, xây dựng 

kiến thức và giải quyết. Các cuộc điều tra có thể được hiểu là thiết kế, ra quyết định, phát hiện 

vấn đề, giải quyết vấn đề, khám phá hoặc xây dựng mô hình các quy trình. Tuy nhiên, để được 
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coi là một dự án PjBL, các hoạt động trọng tâm của dự án phải liên quan đến việc chuyển đổi và 

xây dựng kiến thức, kỹ năng cho người học. Các hoạt động trọng tâm của dự án không gây khó 

khăn cho học sinh hoặc có thể được thực hiện với ứng dụng thông tin hoặc kỹ năng đã học được 

thì đó chỉ là một dạng bài tập, không phải là dự án.  

- Năng lực tự chủ trong học tập: các dự án phải được “định hướng” bởi người học ở một 

mức nào đó. Các dự án trong PjBL không phải là dự án được đóng gói, do người dạy hướng dẫn, 

không kết thúc với một kết quả đã định trước mà trao quyền tự chủ cho người học ở mức độ phù 

hợp. 

- Tính hiện thực: các dự án phải có tính hiện thực, không phải là kiểu lớp học mô phỏng.  

Theo đó, khi tổ chức thực nghiệm, chúng tôi đã tuân thủ các tiêu chí nói trên của Thomas, 

xác lập Dự án dịch thuật trong nghiên cứu thực nghiệm này. Cụ thể như sau:  

- Tính trung tâm: Dự án dịch thuật được tổ chức thực hiện cho hai học phần chuyên môn 

1 trong chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà 

Nẵng ban hành năm 2019, dành cho người học khóa tuyển sinh 2019-2023. Các kiến thức, kỹ 

năng, năng lực tự chủ mà người học dự kiến học được thông qua Dự án dịch thuật chính là chuẩn 

đầu ra của hai học phần này. 

- Động lực thúc đẩy: Dự án tập trung vào vấn đề mà người biên – phiên dịch thường gặp 

phải, “thúc đẩy” người học đối mặt với các vấn đề đó, tích lũy kinh nghiệm để tham gia hoạt động 

nghề nghiệp sau này.  

- Kiến tạo: người học cộng tác hiệu quả cùng người học khác, tham gia vào tất cả các 

khâu trong quá trình tổ chức dự án: thiết kế, thu thập thông tin, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn 

đề, tư duy phản biện nhằm khám phá hoặc xây dựng mô hình các quy trình của quá trình dịch 

thuật. Thông qua đó, giúp người học tự rút ra được kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với nghề nghiệp  

- Năng lực tự chủ trong học tập: Dự án dịch thuật này là dự án mở, được thực hiện và 

điều chỉnh bởi người học, với kết quả không được định sẵn. Người học hoàn toàn tự chủ trong 

quá trình tổ chức dự án, người thầy chỉ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ khi người học cần.  

- Tính hiện thực: Dự án mang lại trải nghiệm về các vấn đề dịch thuật trong một sản phẩm 

dịch “thực”, được trình bày trong một trình bày sản phẩm dịch thuật “thực” giữa người dịch và 

biên tập viên là dịch giả có kinh nghiệm biên dịch xuất bản trên 10 năm. Đặc biệt, đối với dự án 

phiên dịch hội nghị quốc tế, người học được tham gia dịch thuật với vai trò là phiên dịch trong 

hội nghị “thực” có tham gia của diễn giả khách mời người Nhật với sản phẩm dịch là tài liệu hội 

nghị đã chuẩn bị trước đó. Người học tham gia dự án được trải nghiệm vai trò của một người biên 

– phiên dịch thực thụ. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá của người học về phương pháp dạy học theo dự 

án. Từ đó, xác định tính hiệu quả của việc của tổ chức giảng dạy các học phần liên quan đến dịch 

thuật theo phương pháp PjBL và đề xuất hướng phát triển của mô hình dạy và học dịch thuật tiếng 

Nhật theo dự án.  



 

Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525-2674 Tập 8, số 3, 2024 
 

464 

 

3.2 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu là 68 sinh viên năm 4, chuẩn bị tốt nghiệp, có kiến thức và kỹ năng 

dịch thuật tương đối qua 03 học phần dịch thuật gồm Dịch viết 1, Dịch viết 2 và Dịch viết 3. Do 

đó, đây là khách thể nghiên cứu phù hợp nhất về trình độ để tham gia vào các dự án dịch thuật 

hai chiều.  

Đối tượng nghiên cứu là học phần tổ chức dự án là Học phần chuyên môn 1 (Biên dịch). 

Đây là một trong hai học phần thay thế cho Luận văn tốt nghiệp. Theo lộ trình học tập tiêu chuẩn, 

người học hoàn tất hai học phần này sẽ hoàn thành khối lượng học tập toàn khóa cho chương trình 

đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật. Học phần này cũng là học phần cốt lõi, đo chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo. 

3.3 Các bước triển khai dự án dịch thuật 

Các dự án dịch thuật được thực hiện với các nhóm người học, mỗi nhóm 06 – 07 thành 

viên trong 10 buổi học đầu tiên trong tổng 15 buổi học theo kế hoạch giảng dạy với 02 dự án dịch 

thuật được triển khai:  

- Dự án 1: Dịch thuật hồ sơ doanh nghiệp gồm phần giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, 

lĩnh vực hoạt động, các thành tựu trong kinh doanh, giới thiệu sản phẩm v.v. 

- Dự án 2: Dịch thuật về hội nghị - hội thảo gồm tờ chương trình, thông tin về diễn giả, 

nội dung trình bày của diễn giả, nội dung trình bày của người dẫn chương trình, các câu hỏi tương 

tác dự báo.  

Các dự án được thực hiện với 10 bước. Người học tham gia dự án được hướng dẫn cụ thể 

về 10 bước thực hiện dự án từ khâu thành lập nhóm, chọn chủ đề đến quá trình nghiên cứu thông 

tin về chủ đề, làm việc nhóm, chỉnh sửa theo phản hồi của thành viên nhóm và trình bày sản phẩm 

cuối cùng trước lớp và đánh giá dự án. 

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện dự án 

Quy trình Nội dung thực hiện 
Thời gian thực hiện 

Dự án 1 Dự án 2 

Bước 1 
Người học thành lập nhóm, mỗi nhóm gồm 06-07 người học (phụ 

thuộc vào số lượng người học của lớp học phần) 
Buổi 1 Buổi 9 

Bước 2 
Thu thập thông tin về nội dung của dự án, lựa chọn văn bản nguồn 

phù hợp với chủ đề chung của Dự án được giao.  
01 tuần 01 tuần 

Bước 3 

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công công việc cho mỗi thành 

viên trong nhóm (người học chủ động lựa chọn thời gian). 
01 tuần 01 tuần 

Bước 4 Báo cáo kế hoạch thực hiện dự án trước lớp và giảng viên  Buổi 2 Buổi 10 

Bước 5 Hoàn thành bản thảo dịch thuật dự án lần 1 02 tuần 02 tuần 

Bước 6 

Tổ chức góp ý bản thảo dịch thuật dự án lần 1 giữa các thành viên 

trong nhóm (Giảng viên chỉ xem, điều chỉnh cách làm, không góp 

ý bản dịch). Hoàn thiện bản thảo lần 2. 

Buổi 4 Buổi 12 

Bước 7 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án và nhận góp ý của giảng viên. Buổi 5 Buổi 13 

Bước 8 Hoàn thiện nội dung bản thảo lần 3 02 tuần 02 tuần 

Bước 9 
Chuẩn bị các dụng cụ trực quan phục vụ cho việc công bố kết quả 

dự án 
Buổi 7 Buổi 14 

Bước 10 Đánh giá kết quả dự án Buổi 8 Buổi 15 
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Để phân tích đánh giá của người học về phương pháp dạy học theo dự án và đánh giá 

hiệu quả của nghiên cứu, một bảng câu hỏi khảo sát người học được xây dựng. Việc thực hiện 

đánh giá thông qua bảng câu hỏi khảo sát được thực hiện sau khi tất cả người học đã hoàn thành 

dự án cuối cùng và kết thúc dự án. Bảng tự đánh giá này gồm có 16 câu hỏi, trong đó có 13 câu 

hỏi đóng đề cập đến trải nghiệm của người học về PjBL dựa trên thang Likert 5 điểm (1= hoàn 

toàn không đồng ý; 2= không đồng ý; 3= trung lập; 4= đồng ý; 5= hoàn toàn đồng ý), và 03 câu 

hỏi mở về điều hài lòng, những khó khăn và đề xuất của người học về PjBL.  

Dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích bằng SPSS, bao gồm thống kê mô tả như giá trị 

trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai và các kỹ thuật thống kê suy luận, cụ thể là phép tính t một 

mẫu để kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu. Bên cạnh đó, phân tích định tính sẽ được thực hiện để 

khám phá sâu hơn ý nghĩa và bối cảnh đằng sau các kết quả số liệu. Việc kết hợp cả hai phương 

pháp này giúp chúng tôi có một cái nhìn toàn diện về hiệu quả ứng dụng PjBL vào giảng dạy học 

phần biên dịch cho sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. 

4. Kết quả khảo sát đánh giá của người học về PjBL và bàn luận 

4.1 Đánh giá của người học về phương pháp dạy học theo dự án 

Nghiên cứu này là chứng cứ thực nghiệm cho thấy phương pháp PjBL lấy người học làm 

trung tâm trong quá trình kiến tạo tri thức thực sự có hiệu quả. Kết quả tại bảng 1 đã cho thấy 

PjBL được vận dụng vào lớp học biên dịch Nhật – Việt qua các dự án mang lại kết quả tích cực 

trong học tập cho người học ở 13/13 tiêu chí với giá trị trung bình M ở mức >4,0, có khác biệt 

đáng kể về mặt thống kê với p<0,5. Đặc biệt, người học đánh giá rất cao hiệu quả học tập mà 

PjBL mang lại so với một lớp học truyền thống (M=4,68) và đồng nhất ý kiến (M=4,78) về việc 

nên nhân rộng mô hình dạy học PjBL với nhiều học phần khác trong chương trình đào tạo. Trong 

câu hỏi mở về hài lòng nhất về điều gì, đã thu được 67/68 ý kiến hài lòng về nhiều điểm như: 

“Thông qua học phần này, em cảm nhận được khái quát về nghề biên dịch”; “Em rất hài lòng 

không ý kiến gì thêm. Thực sự em vừa cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ mà vừa biết thêm rất 

nhiều kỹ năng bổ ích khác”; “Em rất hài lòng. Vì cảm giác như bản thân đang được đào tạo để 

trở thành một biên dịch thực thụ.”; “Việc tổ chức thế này giúp chúng em cọ xát với thực tế hơn. 

Mặc dù đúng là học và thi như bình thường thì đỡ áp lực hơn thật”; “Cách học không rập khuôn, 

bản thân cũng như các bạn được tự tìm hiểu về những vấn đề mà mình quan tâm, hứng thú; được 

nâng cao hiểu biết, kiến thức về nhiều lĩnh vực”; “Không chỉ có kiến thức mà còn có có những 

trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu. Em không nghĩ là học tại lớp cũng được học như này”. 

Bảng 2. Người học tự đánh giá về phương pháp dạy học theo dự án (n=68) 

 Mean SD t p 

1. Tôi thấy phương pháp dạy học theo dự án giúp sinh viên học tập hiệu 

quả hơn rất nhiều so với lớp học thuyết trình thông thường 
4,68 0,502 27,540 0,00 

2. Tôi mong muốn phương pháp dạy học theo dự án được nhân rộng ở 

nhiều học phần khác 
4,78 0,542 27,067 0,00 

3. Tôi thấy sự hỗ trợ và phản hồi của giảng viên/chuyên gia là hữu ích 4,16 0,589 16,273 0,00 

4. Tôi thể hiện được khả năng dịch thuật đã trau dồi trong suốt quá trình 

học tập cho đến khi thực hiện dự án 
4,09 0,663 13,531 0,00 

5. Tôi thu nhận thêm nhiều kiến thức mới về chuyên ngành hoặc ngoài 

chuyên ngành nhưng hỗ trợ phát triển nghề nghiệp 
4,24 0,550 18,536 0,00 

6. Tôi tích lũy kinh nghiệm tổ chức thực hiện một dự án dịch thuật hoàn 

chỉnh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 
4,24 0,550 18,536 0,00 
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 Mean SD t p 

7. Tôi có thể phát triển kỹ năng cộng tác, kỹ năng và trách nhiệm làm việc 

theo nhóm trong quá trình thực hiện dự án. 
4,15 0,629 15,032 0,00 

8. Tôi có thể nâng cao khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong hoạt 

động nghề nghiệp thực tiễn 
4,24 0,626 16,279 0,00 

9. Tôi có thể nâng cao khả năng tư duy sáng tạo phản biện thông qua việc 

tự khám phá, sửa lỗi và giải pháp dịch thuật 
4,18 0,597 16,249 0,00 

10. Tôi có thể cải thiện kỹ năng nói trước đám đông về các vấn đề chuyên 

môn 
4,21 0,682 14,591 0,00 

11. Tôi cảm thấy có động lực học tập hơn. 4,16 0,660 14,507 0,00 

12. Tôi có được kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp và tự 

tin hơn 
4,34 0,704 15,672 0,00 

13. Tôi có thể phát triển năng lực tự chủ trong học tập thông qua việc thiết 

lập mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án của nhóm 
4,18 0,690 14,064 0,00 

Ghi chú: M=giá trị trung bình; SD=độ lệch chuẩn; t=giá trị t-test một mẫu; p=giá trị xác suất (khác biệt 

với p<0,05) 

Hơn nữa, chúng tôi đã tổng hợp những ý kiến đánh giá cụ thể của người học ở mỗi tiêu 

chí từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 13 và nhóm thành ba nhóm vấn đề như sau:  

Về kiến thức, đa số người học cho rằng PjBL giúp họ thể hiện tốt được khả năng dịch 

thuật đã trau dồi trong suốt quá trình học tập ở các học phần Dịch viết 1, Dịch viết 2 và Dịch viết 

3 trước đó cho đến khi thực hiện dự án (M=4,09; SD=0,663; t=13,531; p<0,05). Đồng thời, PjBL 

giúp họ thu nhận thêm nhiều kiến thức mới và chuyên ngành và ngoài chuyên ngành hỗ trợ phát 

triển nghề nghiệp về sau (M=4,24; SD=0,550; t=18,536; p=0,00). Ngoài ra, người học cũng đánh 

giá cao vai trò hỗ trợ và phản hồi của giảng viên/chuyên gia trong dự án (M=4,16; SD=0,589; 

t=16,273; p=0,00). Điều này chứng mình rằng PjBL đã vận dụng các nguyên tắc lấy người học 

làm trung tâm kiến tạo kiến thức, trao quyền làm chủ thực sự quá trình kiến tạo tri thức về dịch 

thuật cho người học. Người học tự chủ động thu thập thông tin về nội dung của dự án dù nằm 

ngoài kiến thức chuyên ngành như mô tả sản phẩm cơ khí, báo cáo hoạt động kinh doanh, triết lý 

của doanh nghiệp, kiến thức chuyên ngành của diễn giả được mời tham gia ở dự án 2, chủ động 

lựa chọn phương pháp dịch thuật phù hợp, tự đánh giá và biên tập lại bản dịch của mình, tích lũy 

kinh nghiệm tổ chức thực hiện một dự án dịch thuật hoàn chỉnh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. 

Trong suốt quá trình đó, người thầy không áp đặt kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, phản hồi 

về các kết quả dự án của người học. Có lẽ điều này đã mang đến sự hứng khởi trong suốt quá 

trình học tập cho người học.  

Về kỹ năng, người học tham gia dự án đánh giá rằng việc tham gia dự án còn giúp họ trau 

dồi và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai, gồm: cộng tác và làm việc nhóm 

hiệu quả (M=4,15; SD=0,629; t=15,032; p<0,05), giải quyết vấn đề (M=4,18; SD=0,597; 

t=16,249; p<0,05), tư duy sáng tạo và phản biện (M=4,18; SD=0,597; t=16,249; p<0,05), kỹ năng 

nói trước đám đông để tranh biện (M=4,21; SD=0,682; t=14,591; p<0,05).  

Trong đó, kỹ năng cộng tác – làm việc nhóm không chỉ là trung tâm của hoạt động dạy 

học mà còn là trung tâm của mọi hoạt động trong đời sống xã hội. PjBL cung cấp cho người học 

cơ hội tương tác và giao tiếp với nhau trong tình huống thực, người học có thể hài lòng, không 

hài lòng, thậm chí là không vui khi phải làm việc với người học khác không chung quan điểm, 

không thống nhất trong cách làm việc. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tương tác ấy, người học 
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đã học cách lên kế hoạch hành động của nhóm để hoàn thành kế hoạch dự án, phối hợp cùng nhau 

giải quyết vấn đề phát sinh. Theo đó, PjBL trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả cho 

người học, giúp người học có thêm hành trang hữu ích làm việc tốt hơn trong công việc tương lai.  

Bên cạnh đó, người học đánh giá cao việc PjBL trang bị cho họ thêm nhóm các kỹ năng 

tư duy bậc cao gồm giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo. Đây là nhóm kỹ năng vô 

cùng quan trọng trong số những kỹ năng quan trọng hướng đến học tập suốt đời. Thông qua các 

dự án dịch thuật, người học học cách giải quyết thực tiễn vấn đề nghề nghiệp: làm thế nào để dịch 

thuật khi không hiểu bối cảnh xã hội của văn bản, nghĩa hàm ẩn, ẩn ý của ngôn từ,... Đặc biệt là 

tư duy sáng tạo trong dịch thuật, không bị giới hạn bởi những suy nghĩ thông thường, kết nối 

những kiến thức ngôn ngữ sẵn có để sáng tạo ngôn từ tạo nên những bản dịch “nghệ thuật” hơn. 

Trong quá trình đó, người học không sợ thất bại mà thử nghiệm cách dịch sáng tạo, được tham 

khảo ý kiến của giảng viên, có thể dịch sai, trượt nghĩa, mất nghĩa, bóp méo nghĩa nhưng xem đó 

là cơ hội để học hỏi.  

Đồng thời, người học cũng đánh giá cao hiệu quả PjBL trong việc trao cho họ cơ hội để 

rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Vera Jacobson-Lundeberg (2016) khẳng định giao tiếp và 

cộng tác hiệu quả là những kỹ năng nền tảng cho các kỹ năng khác của thế kỷ 21. Giao tiếp hiệu 

quả đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ học tập, công việc đến các mối 

quan hệ xã hội. Trong suốt quá trình làm việc, người học vừa phải giao tiếp với các bạn cùng 

nhóm (có thể không cùng cá tính, không cùng sở thích), giao tiếp với chuyên gia ngoài, giao tiếp 

trước đám đông, nói trước một hội nghị có quy mô trong môi trường trang trọng. Trong quá trình 

này, người học học cách để hiểu bản thân và hiểu người khác; xây dựng các mối quan hệ bền 

vững, tin tưởng, thấu hiểu và hợp tác giữa các cá nhân; truyền đạt ý tưởng của mình một cách 

thuyết phục đạt được sự đồng thuận; học cách thích nghi với môi trường làm việc đa dạng khi 

người chung nhóm, đối tác, chuyên gia ngoài đến từ các bối cảnh văn hóa xã hội khác mình. 

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm, PjBL giúp người học tự chủ, gia tăng động lực, 

hứng thú học tập (M=4,16; SD=0,660, t=14,507; p<0,05). Điều này có thể là do PjBL được áp 

dụng trong nghiên cứu này với hai dự án “thực”, mang lại trải nghiệm sống động thực tế về hoạt 

động nghề nghiệp. Dự án 1 là dự án mà giảng viên đã từng được đặt hàng dịch thuật bằng hợp 

đồng có trả phí trong quá khứ. Hồ sơ doanh nghiệp là hồ sơ về một doanh nghiệp có thực, các 

thông tin về tổng quan về doanh nghiệp, thành tựu trong kinh doanh, sản phẩm đều có thể tra cứu, 

thập thêm từ internet. Ở dự án 2, tài liệu cần biên dịch là tài liệu sẽ được sử dụng thực tế tại Hội 

nghị được tổ chức trong trường với diễn giả là người Nhật. Tại hội nghị, người học sẽ sử dụng tài 

liệu đó để phiên dịch tại chỗ, trải nghiệm thực cho hoạt động nghề nghiệp tương lai. Giảng viên 

cũng cho phép người học tận dụng mọi công cụ hỗ trợ dịch thuật mà người học có thể tiếp cận, 

sao cho đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Sinh viên thực sự đã đánh giá cao những trải nghiệm 

thực tế trong hoạt động nghề nghiệp làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm biên - phiên dịch 

cho họ, giúp họ tự tin hơn (M=4,34; SD=0,704, t=16,672; p<0,05).  

Song song với đó, PjBL cũng giúp người học nâng cao kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch 

(M=4,24; SD=0,550; t=18,536; p<0.05) (M=4,16; SD=0,660, t=14,507; p<0,05). Cụ thể, người 

học được trải nghiệm việc thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và tự điều chỉnh thực hiện một dự án 

dịch thuật hoàn chỉnh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sao cho đạt được mục tiêu. Trong suốt quá 

trình thực hiện, giảng viên có ba lần tham gia góp ý, đánh giá cho người học ở các bước 4, 6, 8 
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và 10. Ở các bước 4, 6, 8 GV chỉ tham gia góp ý điều chỉnh định hướng làm việc, không can thiệp 

vào kết quả dịch thuật. Qua từng buổi đánh giá, người học thường điều chỉnh kế hoạch ban đầu 

và áp dụng những phương thức mới, cách giải quyết mới để nâng cao chất lượng bản dịch của dự 

án. Điều này cho thấy nhận thức rõ về trách nhiệm của họ trong quá trình học tập, tự chủ động 

điều chỉnh kiểm soát nguồn lực để hoàn thành dự án. 

4.2 Khó khăn và đề xuất của người học về phương pháp dạy học theo dự án 

Mặc dù đánh giá cao những lợi ích thiết thực mà PjBL mang lại, người học vẫn có những 

khó khăn nhất định khi thực hiện dự án dịch thuật. Thông qua hai câu hỏi mở về những khó khăn 

và đề xuất của người học về PjBL, chúng tôi đã thu thập được 42/68 ý kiến về khó khăn mà người 

học gặp phải khi thực hiện dự án, trong đó chia làm 03 loại chính: 

Một là, khó khăn về tâm lý tiếp nhận. Cho đến học phần này, người học tuy đã từng làm 

dự án trong một số học phần như đất nước học nhưng chưa bao giờ thực hiện một dự án nghề 

nghiệp trước đây. Đến học phần này, dự án dịch thuật là hoàn toàn mới mẻ, sinh viên có tâm trạng 

lo lắng, hồi hộp và gặp khó khăn về tâm lý đặc biệt là dự án 2 vì “chưa làm bao giờ, sợ làm không 

được, bị điểm thấp”, “có 3 lần đánh giá, đồng nghĩa là phải thay đổi phương án dịch thuật nhiều 

lần”, “áp lực về thời gian hoàn thành dự án”, “cảm thấy áp lực nếu phải làm phiên dịch thực sự 

dựa vào bản thảo biên dịch” “thiếu tự tin vào bản thân”. Tuy là sinh viên năm thứ 4 nhưng không 

thực sự tự tin vào năng lực dịch thuật của mình khi buộc phải tham gia dự án “thực”, cảm giác áp 

lực là không thể tránh khỏi. Đó là áp lực cần có để trở thành người biên – phiên dịch thực thụ 

tham gia vào thị trường lao động sau này. 

Hai là kỹ năng tổ chức và thực hiện dự án theo nhóm. Một số ý kiến xuất hiện liên quan 

đến điều phối thời gian như “Em nghĩ học phần này tuy phù hợp với thực tế nhưng khá ngắn, nên 

sẽ gấp rút trong việc chuẩn bị những dự án dịch thuật” hoặc điều phối nguồn lực: “Có những 

bạn ý thức kém, không nhiệt tình trong việc làm nhóm, có làm việc nhưng không đáng kể. Khi góp 

ý thì bạn cho rằng bạn có cống hiến, không ghi nhận ý kiến đó.”; hoặc ghi nhận ý kiến của giảng 

viên nhưng thiếu tiếp thu cân nhắc ý kiến của các bạn: “các nhóm chấm chéo nhau ko thực sự 

hiệu quả lắm”. Đây rõ ràng không phải là lần đầu người học làm việc nhóm nhưng lại là trải 

nghiệm lần đầu tiên về việc điều phối lập kế hoạch để tổ chức một dự án hoạt động nghề nghiệp 

được đặt hàng, áp lực trả sản phẩm đúng hạn. Người học phải học cách điều phối công việc trong 

điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế. Trên thực tế công việc, không phải lúc nào cũng có cấp 

trên, có người giỏi hơn mình để hỏi và xin ý kiến.  

Ba là khó khăn khi chưa đủ rèn luyện về các nhóm kỹ năng bổ trợ thực hiện dự án như 

kỹ năng tìm kiếm và thu thập thông tin, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc với các 

con số. Theo đó, người học đã đánh giá được tầm quan trọng của khối kỹ năng này, tự nhận thức 

cho việc cải thiện hơn nữa trong tương lai. 

5. Kết luận và đề xuất  

Nghiên cứu này cung cấp những chứng cứ thực nghiệm về việc vận dụng PjBL trong lớp 

học dịch thuật Nhật – Việt ở bậc đại học. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng mặc dù không 

tránh khỏi những khó khăn nhất định khi tổ chức thực hiện nhưng PjBL có thể mang lại nhiều lợi 

ích thiết thực và trải nghiệm nghề nghiệp quý báu cho người học ngay tại lớp học. Cụ thể, PjBL 

hỗ trợ người học phát triển toàn diện cả ba khía cạnh:  
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(1) Kiến thức: PjBL là phương pháp lấy người học làm trung tâm, tự chủ trong quá trình 

kiến tạo kiến thức, giảng viên hoàn thành đúng vai trò người dẫn đường giúp người học khắc phục 

các khó khăn.  

(2) Kỹ năng: thúc đẩy người học phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư 

duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề, cộng tác và làm việc nhóm hiệu quả. 

Những kỹ năng này rất cần thiết cho người học và cần được chú trọng phát triển để người học có 

thể hội nhập quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa. 

(3) Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: PjBL mang đến thú vị và cảm giác mới mẻ 

trong học tập nhờ được tham gia vào các dự án thực, từ đó gia tăng cảm hứng và động lực học 

tập. Đồng thời, các dự án này là dự án mở, tạo áp lực thật về thời gian hoàn thành dự án đòi hỏi 

người học phải lập kế hoạch, điều phối nguồn lực và tự chịu trách nhiệm cho sản phẩm của dự 

án.  

Từ những lợi ích thiết thực mà PjBL mang lại cho người học, nghiên cứu này cũng khuyến 

khích nhân rộng phương pháp này trong đổi mới dạy và học ngoại ngữ nói chung, đáp ứng nhu 

cầu học tập ngày càng cao của người học. Điểm hạn chế của nghiên cứu này là chỉ sử dụng các 

nguồn dữ liệu quy mô nhỏ. Do đó, các nghiên cứu sâu hơn cần sử dụng các nguồn dữ liệu rộng 

hơn và không đồng nhất hơn để có được kết quả tổng quát hơn.  
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A PROJECT-BASED LEARNING APPROACH  

TO TEACHING JAPANESE - VIETNAMESE TRANSLATION:  

AN EMPIRICAL STUDY 

Abstract: This paper focuses on presenting a project-based learning (PjBL) model for a 

Japanese-Vietnamese translation class for final-year students in the Japanese Language 

program at University of Foreign Language Studies, The University of Da Nang. With the 

aim to describe and quantify the actual effects of this application in the classroom, a 

questionnaire to assess students' experiences and perceptions of the PjBL classroom model 

was employed. The survey results revealed that the students highly recognized and 

appreciated the effectiveness of the PjBL model in translation courses, providing them with 

opportunities to experience real-world professional practice in the classroom, while 

simultaneously improving their collaboration, teamwork, creativity, critical thinking, public 

speaking, and autonomy in learning. However, there have still been some obstacles and 

challenges in translation courses using PjBL, such as difficulties in adapting to group 

members, challenges in implementing peer assessment, and large class sizes. Nevertheless, 

all participating students encouraged the continued expansion of courses using this method.  

Keywords: Project-based learning, Japanese-Vietnamese translation, active learning, lifelong 

learning 
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